TUẦN 34: Phương tiện giao thông đường thuỷ (Ca nô)
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/5/2026 đến ngày 15/5/2026)

Thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm, búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: Bài “Máy bay”.

* Khởi động:  Cô cho trẻ đi chậm - nhanh - chậm dần theo lời bài hát “Anh phi công” 1 – 2 vòng.
- ĐT1: Hô hấp 
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Đưa 2 tay dang ngang nghiêng người sang phải và trái miệng kêu ù ù nào.

- ĐT2: Tay: Máy bay bay  
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Hai tay dang ngang và nói máy bay bay sau đó hạ tay xuống.

- ĐT3: Bụng lườn: Máy bay tìm chỗ hạ cánh: 
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Hai tay dang ngang đồng thời cúi người xuống nghiêng người sang hai bên đồng thời nói máy bay tìm chỗ hạ cánh. 

- ĐT4: Chân: Máy bay hạ cánh: 

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Hai tay dang ngang ngồi xổm đứng lên đồng thời nói máy bay hạ cánh. (Mỗi động tác tập 4 lần)
* Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp vừa đi vừa hát bài “Anh phi công” 
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH.

                                    Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.

                                    Đề tài: Nhận biết: Ca nô.
1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được tên và một số đặc điểm nổi bật của ca nô. 
1.2. Kỹ năng:

- Rèn khả năng quan sát và trẻ nói được từ: Ca nô. Nói được tên một số bộ phận đặc trưng của ca nô. 
1.3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ ngoan, biết thực hiện luật an toàn giao thông ngồi ngoan trên ca nô không được thò đầu ra ngoài. Khi đi trên đường phải có người lớn đi cùng. 
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 

- Tàu hoả bằng đồ chơi. Tranh môi trường Ca nô
- Ti vi có hình ảnh ca nô.

- Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”.

2.2. Đồ dùng của trẻ: 

- Rổ đựng tranh lô tô ca nô.
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ ngồi xúm xít bên cô mở máy tính cho trẻ xem hình ảnh về ca nô.

+ Cô hỏi: Các con vừa được xem hình ảnh  phương tiện gì?  Ca nô đi ở đâu? Ca nô là phương tiện giao thông đường gì?
- Các con ạ để biết xem ca nô là phương tiện giao thông đường gì cô cùng mình cùng đi tìm hiểu nhé! 

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Nhận biết “Ca nô”

* Cô đưa tranh ca nô cho trẻ quan sát.

- Cô hỏi tập thể, cá nhân tên gọi.

+ Đây là cái gì?

+ Ca nô chạy được ở đâu?...

- Đây là chiếc ca nô đi trên sông nước, là phương tiện giao thông đường thuỷ.

- Cô nói từ “Ca nô” 2 lần.

- Cô cho tập thể, cá nhân nói theo cô 2-3 lần.

* Cô treo tranh “Ca nô” lên và gọi trẻ lên chỉ theo yêu cầu của cô.

- Cô thấy các con ai cũng chỉ giỏi cô sẽ thưởng cho chúng mình một bài hát.

2.2 HĐ2: Nghe hát “Em đi chơi thuyền”

- Cô cho trẻ hát làm động tác minh hoạ cùng cô 2 lần

+ Cô con mình múa hát bài gì?

- Các con rất giỏi bây giờ chúng mình cùng chọn giúp cô những bức tranh nhé.
2.3 HĐ3: Trò chơi “Chọn tranh”

- Cô nói: Các con chọn cho cô tranh ca nô nào.

+ Cô cho trẻ chọn 2 lần   

- Giáo dục trẻ ngoan, biết thực hiện luật an toàn giao thông khi đi chơi tàu thuỷ, ca nô, đi trên đường phải có người lớn đi cùng .

3. Kết thúc: Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền” ra chơi 


	- Trẻ đứng xúm xít bên cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát.

- Tập thể, cá nhân gọi.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

-
 Trẻ nói theo cô.

- Tập thể cá nhân nói.
- Trẻ lên chỉ theo yêu cầu của cô.
- Trẻ hát và minh hoạ.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi chọn theo yêu cầu của cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Chơi so hình ca nô, tàu thuỷ.
2. Góc nghệ thuật: Tô màu tranh ca nô, tàu thuỷ. VĐTN bài”Em đi chơi thuyền”
3. Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

4. Góc vận động: Chơi kéo xe 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP BUỔICHIỀU.

1. Nghe hát: Em đi chơi thuyền
1.1. Yêu cầu:

- Kiến thức:
+ Trẻ lắng nghe cô hát và nhớ tên bài hát.
- Kỹ năng: 
+ Trẻ nói được tên bài hát và biết làm các động tác lắc lư cùng cô.

- Thái độ: 
+ Giáo dục trẻ khi ngồi trên xe phải ngồi ngay ngắn.

1.2. chuẩn bị:  

- Đồ dùng của cô: 
- 1 sắc xô to, ghế ngồi đủ cho cô và trẻ, tranh thuyền buồm
- Đồ dùng của trẻ: 
- Sắc xô.

1.3. Hướng dẫn:

* Ổn định: Cô cho trẻ ngồi vào ghế hình vòng cung.

- Cô đưa tranh vẽ thuyền buồm ra hỏi trẻ: 

+ Các con xem cô có gì đây?
+ Nó chạy được ở đâu?
 * Nội dung: Nghe hát: Em đi chơi thuyền
- Có một bài hát rất hay cũng nói về thuyền buồm đấy các con cùng nghe cô hát nhé.

+ Cô hát lần 1 nói tên bài hát.

+ Hát lần 2 giảng nội dung, đàm thoại về bài hát.

+ Hát 3 lần nữa khuyến khích trẻ ngẫu hứng cùng cô. Hỏi lại trẻ tên bài hát.

+ Hát lần 4: Cô hát kết hợp đệm sắc xô và khuyến khích trẻ hát và đệp sắc xô cùng cô.
* Kết thúc: 
- Cô cho trẻ lái thuyền đi ra ngoài.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

****************
Thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm, búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:

                   Lĩnh vực: Phát triển thể chất.

                                     Đề tài: Bò, trườn đến vạch chuẩn
                                     TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.

1. Mục đích - Yêu cầu:

1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết bò trườn tới vật chuẩn theo sự hướng dẫn của cô, biết chơi trò chơi cùng cô.

1.2. Kỹ năng: 
- Giúp trẻ rèn luyện cơ bắp và sự phối hợp vận động toàn thân. 
1.3. Thái độ: 
- Cháu hứng thú chơi không xô đẩy nhau khi học. 
2. Chuẩn bị:

2.1.  Đồ dùng của cô: 

- 1số đồ chơi bằng nhựa như đồ chơi ca nô, bóng …

- Sân tập thoáng mát rộng rãi.

- Vạch xuất phát cách đồ chơi khoảng 3m. 

2.1.  Đồ dùng của trẻ:
- Ghế trẻ ngồi.
- 1số đồ chơi bằng nhựa như đồ chơi ca nô, bóng …

3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: Gợi mở gây hứng thú.
- Cô cho trẻ đứng xúm xít bên cô. Cô nói muốn cho cơ thể khỏe mạnh các con phải thường xuyên tập thể dục, bây giờ cô và các con cùng khởi động nào.

- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ.

2. Nội dung: VĐCB: Bò trườn đến vật chuẩn.
2.1. HĐ1: Khởi động: Cô cho trẻ đi thường, đi nhanh, đi chậm, rồi dừng lại và về ghế ngồi và quan sát cô làm mẫu nhé. 

2.2. HĐ2: VĐCB: Bò trườn đến vật chuẩn. 
- Cô làm mẫu lần 1:

- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích.

+ Cô từ ghế ngồi như các con cô đi đến vạch xuất phát cô nằm sấp chống khủyu tay, bàn tay và cẳng tay úp sấp sát đất, người và chân thẳng. Khi trườn thì 1 chân co lên, tỳ xuống đất đẩy người trườn lên đồng thời chống 2 khuỷu tay để đưa người trườn về phía trước, khoảng 3m cô lấy 1 đồ chơi đứng dậy cầm đồ chơi để vào rổ đấy và cô về ghế ngồi. 

Cô hỏi trẻ: Cô vừa làm gì?

+ Thế các con ai lên làm trước nào.

- Trẻ thực hiện

+ Cô gọi cá nhân, nhóm, cả lớp tập. (Trong lúc trẻ tập cô uốn nắn sửa sai cho trẻ) Cô hỏi trẻ con đang làm gì?

- Cô thấy các con ai cũng đã biết bò trườn đến vật chuẩn rất giỏi cô khen các con nào. Cô thưởng cho các con 1 trò chơi rất hay đó là trò chơi “Chim sẻ và ô tô” chúng mình cùng chơi nhé.

2.3. HĐ3: TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.

- Cô giới thiệu tên trò chơi vận động.

- Cô nói cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần, cô nhận xét sau mỗi lần chơi và hỏi trẻ tên trò chơi.
2.4. HĐ4: Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Em đi chơi thuyền”  nhẹ nhàng 1-2 vòng .
3. Kết thúc: cô nhận xét cho trẻ ra chơi.


	- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đi theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ quan sát.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Cá nhân, nhóm, cả lớp thực hiện.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi và trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ hát đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.

- Trẻ ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM.

1. Đề tài: Cho trẻ trải nghiệm: Nhặt rau mồng tơi. 
1.1. Mục đích- Yêu cầu.

* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi và đặc điểm nổi bật của rau mồng tơi. 

* Kỹ năng: Rèn kỹ năng cho trẻ biết cầm rau và nhặt rau.

* Thái độ: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình.
1.2: Chuẩn bị:

- Rau mồng tơi, rổ, thùng rác có nắp đậy.
1.3: Hướng dẫn.

* Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ đến bên cô và chơi trò chơi “Giấu tay” 2 lần.

- Hỏi trẻ: Các con vừa chơi trò chơi gì?

* Nội dung: Cho trẻ nhặt rau mồng tơi
-Hôm nay cô con mình cùng giúp cô cấp dưỡng nhặt rau nhé!

- Cô đưa rau mồng tơi ra hỏi trẻ: Đây là rau gì?

                                                    Con bỏ gì? 

+Nhặt xong những lá sâu, cuống già bỏ vào thùng rác

- Hôm nay cô con mình đã nhặt rau cho các cô cấp dường rất giỏi. Cô cấp dưỡng cẩm ơn các con rất nhiều.

- Giáo dục trẻ: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Về nhà các con hãy làm giúp cho bố mẹ mình nhé!

* Kết thúc: Nhận xét, động viên khích lệ trẻ.

IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Chơi trò chơi: Chèo thuyền.
1.1: Mục đích – Yêu cầu:

*Kiến thức: 

- Trẻ biết chơi trò chơi “Chèo thuyền” cùng với cô. 

*Kỹ năng: 
- Trẻ biết làm một số động tác chèo thuyền cùng cô.
*Thái độ: 
- Trẻ hứng thú chơi, trẻ chơi vui vẻ.
1.2. Chuẩn bị: Mỗi trẻ một mái chèo, máy tính có nhạc và lời bài hát “Lý kéo chài”

1.3. hướng dẫn:

* Ổn định tổ chức:

- Cô tập chung trẻ lại gần bên cô.

* Nội dung:
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, cho trẻ xếp thành hàng và đứng chân trước chân sau, hai tay cầm mái chèo (tay trên, tay dưới) đưa ra phía trước làm động tác chèo thuyền. Mình hơi gập chúi về phía trước, rồi lại ngửa người ra phía sau.

- Cho trẻ chơi trèo thuyền trên nền nhạc bài hát “Lý kéo chài”. 

- Hỏi trẻ: Các con vừa làm gì?

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không đến gần ao, hồ, song, suối.
* Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi.
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm, búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH.

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
                                        Đề tài: Nghe đọc thơ: Tàu thuỷ
1. Mục đích- yêu cầu.

1.1. Kiến thức: 
- Trẻ lắng nghe cô đọc bài  thơ “Tàu thuỷ”. Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.

1.2. Kĩ năng: Trẻ nói được tên bài thơ, đọc theo cô từ cuối của câu thơ.
1.3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ: Khi đi trên đường phải đi bên phải đường và có người lớn đi cùng. Khi ngồi trên thuyền không được đùa nghịch và không được thò đầu ra ngoài.

2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô: 

- Tranh thơ: “Thuyền giấy”.
-  Máy tính có nội dung bài thơ. Nhạc bài hát: “Em đi chơi thuyền”.

2.1. Đồ dùng của trẻ: 
- Xốp  ngồi cho trẻ.

3. Hướng dẫn.

	Hoạt động của cô.
	H oạt động của trẻ.

	1: Ổn định tổ chức: 

Cô và trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”.

- Chúng mình vừa hát bài “Em đi chơi thuyền” rồi, em bé trong bài hát được đi chơi thuyền trong thảo cầm viên rất là vui. Vậy cô đố các con thuyền là phương tiện giao thông đường gì?

+ Thuyền là phương tiện giao thông đường thuỷ. Hôm nay cô sẽ đọc cho chúng mình nghe một bài thơ nói về phương tiện giao thông đường thuỷ. Các con cùng lắng nghe cô đọc bài thơ “Tàu thuỷ”

2. Nội dung: Nghe đọc thơ “Tàu thuỷ”

- Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm giới thiệu tên bài thơ. Tên tác giả.

- Cô đọc lần 2: Đọc kèm tranh minh hoạ. 

Hỏi trẻ: Cô vừa đọc bài thơ gì? 

- Cô giảng nội dung: Chẳng cần bốn bánh cao su, mà tàu vẫn chạy vù vù trên sông, mũi tàu xé nước trắng bong, tàu thuỷ thở rốc lướt trong sương mờ, cháu như bay lượn trong mơ, lái tàu xuyên thủng lững lờ sương răng. 

- Đàm thoại: Cô vừa đọc bài thơ gì?

                  + Bài thơ nhắc đến phương tiện giao thông gì?...

- Cô đọc lần 3: Cô đọc trên máy tính cô khuyến khích trẻ đọc thơ cùng cô và hỏi trẻ:

 + Cô con mình vừa đọc bài thơ gì?

- Cô đọc lần 4: Cô khuyến khích trẻ đọc thơ cùng cô.

*Cô giáo dục: - Cháu ngoan vâng lời mọi người, khi ngồi trên tàu không được thò người ra ngoài và phải có người lớn đi cùng. Các con nhớ đọc thơ cho mọi người cùng nghe nhé.

3. kêt thúc: 

Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”. Ra chơi.


	- Trẻ hát cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát và lắng nghe. - Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát cùng cô ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Chơi so hình ca nô, tàu thuỷ.
2. Góc nghệ thuật: Tô màu tranh ca nô, tàu thuỷ. VĐTN bài”Em đi chơi thuyền”

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

4. Góc vận động: Chơi kéo xe 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Chơi ở các góc chơi:

1.1: Mục đích – Yêu cầu:

- Trẻ biết chơi ở các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô.

- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn trong khi chơi.

- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn và khi chơi song biết cất đồ chơi cùng cô.

1.2. Chuẩn bị: 

- Tranh các loạị phương tiện giao thông. Đồ chơi thuyền buồm, tày thuỷ, tàu hoả…..
1.3. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ múa hát bài: “Em đi chơi thuyền”. Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung:

- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu các góc chơi.

- Cô cho trẻ tự chọn góc chơi mà trẻ thích.

- Trẻ vào góc chơi khi trẻ chơi cô cùng chơi với trẻ.

- Trong khi trẻ chơi cô hỏi trẻ: Con đang chơi gì?...

Khi trẻ chán cô đổi góc chơi cho trẻ.

* Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và khuyến khích trẻ thu dọn đồ chơi cùng cô.
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

****************
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- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm, búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM

                                         Đề tài: Nghe Hát: Em đi chơi thuyền.

                                                     VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu.

1. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, biết hưởng ứng cùng cô theo nhịp bài hát.

1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng cho trẻ hưởng ứng cùng cô như: Nghiêng đầu, vỗ tay, lắc đầu….

1.3. Thái độ: 

- Cháu ngoan biết vâng lời mọi người, biết ngồi ngoan khi ngồi trên thuyền, tàu không được thò đầu ra ngoài mà phải có người lớn đi cùng.
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:
-  Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”. “Đoàn tàu nhỏ xíu”, sắc xô. 
- Máy tính có hình ảnh các loại phương tiện giao thông
2.2. Đồ dùng của trẻ: Xắc xô, ghế ngồi.
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: Cô cho trẻ ngồi xúm xít bên cô. Cô mở máy tính có hình ảnh các loại phương tiện giao thông ra hỏi trẻ:  

+ Đây là cái gì? 

+ Thuyền buồm chạy được ở đâu?

- Thuyền buồm là phương tiện giao thông đường thuỷ dùng để trở người trở hàng thế các con có thích làm chú lái thuyền không?

- Cô con mình học làm chú lái thuyền qua bài hát “Em đi chơi thuyền” nhé!             

2. Nội dung: Nghe hát “Em đi chơi thuyền”
2.1.HĐ1: Nghe hát “Em đi chơi thuyền”
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát.

- Cô hát lần 2: Kết hợp vỗ tay hỏi trẻ tên bài hát.

+ Cô vừa hát bài gì?

- Cô giảng nội dung: Bài hát em đi chơi thuyền nói về 1 em bé khi đi chơi thuyền trong thảo cầm viên. Có chim kêu hót mừng, còn có thuyền con vịt, thuyền con rồng, em bé đi chơi rất là vui phải không nào. 

- Cô hát lần 3: Vỗ sắc xô khuyến khích trẻ vỗ sắc xô cùng cô 1- 2 lần.

+ Cô con mình vừa hát bài gì?

- Cô hát lần 4: Làm động tác minh hoạ khuyến khích trẻ múa hát cùng cô 1-2 lần.

+ Cô con mình vừa múa hát bài gì?

- Lần 5: Cô cho trẻ lắng nghe các bạn nhỏ thể hiện bài hát nhé! (Cô mở máy tính cho trẻ mghe)

* Giáo dục trẻ ngoan biết về nhà múa hát cho mọi người nghe, biết ngồi ngoan khi đi chơi thuyền, khi đi trên đường phải có người lớn đi cùng .

2.2. HĐ2: VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu.

- Cô vận động 1 lần.

- Cô khuyến khích trẻ vận động cùng cô 2-3 lần. Hỏi trẻ tên bài vận động.

* Giáo dục trẻ ngoan biết vâng lời mọi người, biết ngồi ngoan khi ngồi trên thuyền, ô tô không được thò đầu ra ngoài. 
3: Kết thúc
 Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền” ra chơi. 

	- Trẻ xúm xít cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát vỗ sắc xô cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ múa hát cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

-Trẻ quan sát và làm cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát, ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Chơi so hình ca nô, tàu thuỷ.
2. Góc nghệ thuật: Tô màu tranh ca nô, tàu thuỷ. VĐTN bài”Em đi chơi thuyền”

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

4. Góc vận động: Chơi kéo xe 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. T/C: Xe gì kêu.

1.1. Mục đích- yêu cầu:

* Kiến thức: 
- Giúp trẻ nhận biết được tiếng kêu của các xe. 

* Kỹ năng: 
- Trẻ nói rõ ràng từng tiếng kêu của xe.

* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ ngồi ngoan khi ngồi trên các xe.

1.2. Chuẩn bị:  
- Tranh vẽ xe đạp, xe máy, ô tô, ghế ngồi.
1.3. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ múa hát bài: “Đi xe đạp”

+ Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung:

- Cô cho trẻ ngồi vào ghế hình vòng cung cô đưa lần lượt tranh vẽ  ra giới thiệu cho trẻ rõ. Cô cho trẻ phát âm cùng cô. Cô nói cách chơi cho trẻ rõ cho trẻ chơi cùng cô. 
- Giáo dục trẻ ngồi ngoan khi ngồi trên các loại xe.
* Kết thúc: Cô cho trẻ lái ô tô đi ra ngoài.
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.  Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân. Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Ca nô, tàu thuỷ, thuyền buồm, búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:

                            Lĩnh vực: PTKNXH &TM

                              Đề tài: Chơi so hình ca nô, tàu thuỷ.

1. Mục đích – yêu cầu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được hình ảnh của ca nô, tàu thuỷ .

1.2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng so sánh, trẻ chọn được hình ca nô đặt chồng khít vào hình rỗng ca nô, đặt hình Tàu Thủy chồng khít vào hình rỗng tàu Thủy
1.3.Thái độ: 
- Trẻ ngoan hứng thú tham gia học tập
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:

- Hình ảnh tranh vẽ cảnh biển có ca nô, tàu Thủy  trên máy tính. 
- 1 tranh vẽ cảnh biển có hình ảnh ca nô, tàu Thủy cô bo rỗng.
- Tranh mẫu so hình ca nô, tàu thủy; hình ảnh ca nô, Tàu Thủy cắt bằng xốp

- Mô hình nhà bạn Búp bê có các tranh về phương tiện giao thông
- Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”. 

2.2. Đồ dùng của trẻ:

- Xốp ngồi cho trẻ

- Mỗi trẻ 1 Tranh mẫu so hình Ca nô, tàu Thủy. 1 hình ảnh ca nô, 1 hình ảnh Tàu Thủy được cô cắt bằng xốp.
3. Hướng dẫn. 
	                              Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Gợi mở, gây hứng thú

- Cô cho trẻ đi đến thăm quan nhà bạn Búp Bê

- Cô chỉ vào tranh hình ảnh ca nô, Tàu thủy hỏi tranh Gì đây; Ca nô và Tàu thủy là PTGT đường gì?  
- Cô nói nhà bạn Búp bê chuẩn bị  thi triển lãm tranh, bạn còn rất nhiều những bức tranh còn đang làm rở vậy hôm nay cô con mình cùng giúp bạn gắn thêm hình ảnh vào bức tranh còn thiếu nhé.

- Để  làm  được bức tranh đẹp  cô mời các con hãy nhẹ nhàng về chỗ của mình xem Cô làm trước nhé.

2. Nội dung: So hình Ca nô, tàu Thủy
HĐ 1: Quan sát mẫu giới thiệu đồ dùng :

- Các con nhìn xem cô có bức tranh có hình ảnh PTGT gì đây? Cho trẻ gọi tên theo hình ảnh cô chỉ. ( Đây là bức tranh bạn búp bê đã làm hoàn chỉnh rồi đấy)

- Cô đưa tranh có hình ảnh ca nô, Tàu thủy vẽ rỗng và hình ảnh ca nô, Tàu thủy rời giới thiệu với trẻ (đây là bức tranh bạn chưa hoàn chỉnh)

- Để làm được bức tranh hoàn chỉnh giúp bạn Búp bê chúng mình phải phải chọn đúng hình ca nô, Tàu thủy gắn vào hình rỗng tương ứng nhé
- Cô mời các con quan sát cô thực hiện trước nhé!

HĐ 2: Cô làm mẫu 

+ Cô làm mẫu: Phân tích cách làm:

- Cô đăt mẫu tranh rỗng trước mặt, sau đó cô chọn hình ảnh Ca nô gắn trùng khít lên hình rỗng ca nô, chọn hình ảnh tàu thủy gắn chồng khít lên hình rỗng tầu thủy như vậy cô đã giúp bạn búp bê tạo được 1 bức tranh hoàn chỉnh rất đẹp rồi đấy.

- Cô làm mẫu lần 2: Cô chọn hình ảnh thuyền buồm, Tàu thủy giơ lên cho trẻ gọi tên

- Hỏi trẻ Hình ca nô cô gắn vào đâu?

- Cô khái quát: Chọn hình ảnh ca nô gắn trùng khít lên hình rỗng ca nô, chọn hình ảnh Tàu Thủy gắn chồng khít lên hình rỗng tầu thủy

- Cô đã tạo được bức tranh hoàn chỉnh rất đẹp giúp ai?. 

- Thế bây giờ cô mời chúng mình cùng tạo ra bức tranh đẹp giúp bạn nào!
HĐ 3: Trẻ thực hiện:
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 bức tranh rỗng, hình ảnh ca nô, Tàu thủy, khuyến khích trẻ thực hiện
 - Quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, hướng dẫn động viên trẻ. Cô hỏi trẻ:

               + Con đang làm gì?

               + Bức tranh có hình  ảnh gì?

               + Con tạo bức tranh giúp ai?

HĐ 4: Nhận xét sản phẩm:
- Đã đến giờ búp bê mang tranh đi triển lãm rồi chúng mình cùng mang tranh treo giúp bạn nào
  Cô nhận xét một số bài đẹp, khen những trẻ làm tốt, động viên một số trẻ chưa thực hiện tốt. 

Củng cố bài: Hỏi trẻ:

        + Con vừa  làm gì?

        + Tạo bức tranh có PTGT gì, cho ai?
3: Kết thúc:

- bạn Búp bê cảm ơn chúng mình đã giúp bạ tạo ra những bức tranh đep, bây giờ bạn mời chúng mình cùng đi công viên chơi nào!

- Cô và trẻ cùng hát bài “Em đi chơi thuyền” ra ngoài.
	- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe..

 - Trẻ về chỗ ngồi.  
- Trẻ quan sát và trả lời. Ca nô, tàu Thủy
- Trẻ quan sát
- Trẻ nghe cô nói
- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát và lắng nghe.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe và quan sát cô nhận xét.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ hát cùng cô đi chơi.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Chơi so hình ca nô, tàu thuỷ.
2. Góc nghệ thuật: Tô màu tranh ca nô, tàu thuỷ. VĐTN bài”Em đi chơi thuyền”

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

4. Góc vận động: Chơi kéo xe 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU:
1. Nghe đọc thơ “Thuyền giấy”

1.1. Mục đích-Yêu cầu: 

* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ và nói đúng tên bài thơ “Thuyền giấy”, trả lời được một số câu hỏi của cô.
* Kỹ năng: Trẻ biết đọc theo cô từ cuối của câu thơ.
* Thái độ: Giáo dục trẻ khi ngồi trên tàu không đùa nghịch.
1.2. Chuẩn bị: Tranh thơ  “Thuyền giấy”
1.3. Hướng dẫn:
* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ hát bài: “Em đi chơi thuyền”. 

- Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung: Nghe đọc thơ “Thuyền giấy”

- Cô đưa tranh thuyền giấy ra hỏi hỏi: Cô có tranh gì đây?

                                                     Thuyền có trong bài thơ gì?

- Cô giới thiệu tên bài thơ và đọc cho trẻ nghe nhiều lần.

- Cô đọc lần 2 hỏi trẻ tên bài thơ. Giảng nội dung bài thơ.

- Đ/T: Cô con mình vừa đọc bài thơ gì? Thuyền chạy ở đâu? 

- Cô đọc vài lần nữa khuyến khích trẻ đọc thơ cùng cô. Hỏi lại trẻ tên bài thơ.

- Giáo dục trẻ khi ngồi trên tàu không đùa nghịch.

* Kết thúc: cô cho trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền” đi ra ngoài.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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